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Tóm tắt: 

Sự gia tăng nhanh chóng của số lượng vệ tinh đang tạo áp lực ngày càng lớn đối với tài nguyên quỹ đạo và 
phổ tần và hạn chế khả năng tiếp cận của các quốc gia đi sau. Trên cơ sở phân tích Hiệp ước Không gian vũ 
trụ năm 1967 (OST 1967), Hiến chương Liên minh viễn thông quốc tế (ITU), Thể lệ Vô tuyến điện năm 2024 
và kinh nghiệm của Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Ấn Độ, bài viết làm rõ nguyên tắc tiếp cận công bằng, đánh 
giá những hạn chế của khuôn khổ pháp lý hiện hành và thực trạng pháp luật Việt Nam. Từ đó, bài viết đề 
xuất một số định hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quản lý quỹ đạo, phổ tần và hoạt động không gian.
Từ khóa: tài nguyên quỹ đạo, phổ tần số vô tuyến điện, luật không gian quốc tế

Equitable access to orbital and spectrum resources under international law: 
Implications for Vietnam
Abstract: 

The rapid increase in the number of satellites is placing growing pressure on orbital and radio-frequency 
spectrum resources, thereby limiting access opportunities for later-developing States. Based on an analysis 
of the 1967 Outer Space Treaty (OST), the Constitution of the International Telecommunication Union (ITU), 
the 2024 Radio Regulations, and the experiences of the United States, the United Kingdom, and India, this 
study clarifies the principle of equitable access, evaluates the limitations of the existing legal framework, 
and examines the current state of Vietnamese law. On this basis, the study proposes several directions for 
improving Vietnam’s legal framework governing orbital and spectrum management and space activities.
Keywords: orbital resources, radio-frequency spectrum, international space law
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1. Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây, hoạt động khai thác và sử dụng không gian vũ trụ phát triển nhanh chóng, thể 

hiện qua sự gia tăng số lượng vệ tinh, chủ thể tham gia và phạm vi dịch vụ được cung cấp. Theo số liệu của 
Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), tính đến hết tháng 7/2026 có khoảng 16.100 vệ tinh vẫn đang hoạt động; 
khoảng 46.590 vật thể trên quỹ đạo Trái đất (European Space Agency, 2026). Sự gia tăng nhanh chóng này 
làm gia tăng nguy cơ va chạm, rác vũ trụ và áp lực đối với khả năng khai thác an toàn, bền vững môi trường 
quỹ đạo. Sự phát triển của hệ thống vệ tinh, đồng thời làm tăng nhu cầu sử dụng phổ tần vô tuyến điện và 
các quỹ đạo liên quan. 

Trong bối cảnh đó, các quốc gia có ưu thế về công nghệ, tài chính, hồ sơ kỹ thuật đã có điều kiện đăng 
ký và triển khai hệ thống sớm hơn đã gây khó khăn cho các quốc gia tham gia sau. Điều này làm xuất hiện 
khoảng cách giữa nguyên tắc bình đẳng được ghi nhận trong các điều ước quốc tế và khả năng tiếp cận tài 
nguyên trên thực tế. 

Các nghiên cứu nước ngoài hiện nay liên quan đến vấn đề này ở nhiều góc độ: Deplano tập trung giải 
thích Điều I của Hiệp ước không gian vũ trụ năm 1967 (OST 1967) (Deplano, 2023). Yang và Amongin 
(2024) chỉ ra, tác động của các vệ tinh quy mô lớn đối với khả năng tiếp cận quỹ đạo của các quốc gia đi sau. 
Salter (2016) cho rằng, quỹ đạo Trái đất là một dạng tài nguyên chung, nơi các chủ thể tham gia khai thác 
được hưởng trọn vẹn lợi ích kinh tế nhưng lại không phải gánh chịu các chi phí phát sinh từ rác thải vũ trụ 
dẫn đến suy thoái môi trường không gian, nguy cơ va chạm.

Ở Việt Nam, tiêu biểu là tác giả Nguyễn Bá Diến và nhóm nghiên cứu CTVT-13 về nhiệm vụ xây dựng, 
hoàn thiện khung pháp luật quốc gia về sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình (Nguyễn Bá 
Diến, 2013). Nghiên cứu tiếp cận hoạt động không gian ở phạm vi chung, chưa phân tích mối quan hệ giữa 
quyền tiếp cận công bằng trong OST 1967, Điều 44 Hiến chương ITU và cơ chế phân bố quỹ đạo, phổ tần. 

Nhìn chung, các nghiên cứu hiện có đã làm rõ từng khía cạnh của vấn đề nhưng chưa đặt OST 1967, Hiến 
chương ITU và Thể lệ Vô tuyến điện trong một khuôn khổ phân tích thống nhất. Vì vậy, bài viết tập trung 
làm rõ nội hàm của nguyên tắc tiếp cận công bằng, phân tích cơ chế pháp lý quốc tế và kinh nghiệm của một 
số quốc gia, từ đó đề xuất định hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam.

2. Phương pháp nghiên cứu
Bài viết sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp và so sánh pháp luật, tập trung phân tích các quy định 

của Hiệp ước Không gian vũ trụ năm 1967, Hiến chương ITU và Thể lệ Vô tuyến điện năm 2024 về tiếp 
cận quỹ đạo và phổ tần. Đồng thời, bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp để phân tích kinh 
nghiệm pháp luật của Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Ấn Độ; kết hợp phương pháp đối chiếu để đánh giá thực 
trạng pháp luật Việt Nam và đề xuất định hướng hoàn thiện.

3. Nội dung nghiên cứu

3.1. Một số khái niệm có liên quan
3.1.1. Không gian vũ trụ, quỹ đạo Trái Đất và quỹ đạo vệ tinh
Không gian vũ trụ là phạm vi nằm ngoài vùng trời thuộc chủ quyền quốc gia và chịu sự điều chỉnh của 

luật không gian quốc tế. Tuy nhiên, đến nay pháp luật quốc tế vẫn chưa xác định một ranh giới thống nhất 
giữa vùng trời quốc gia và không gian vũ trụ. 

Quỹ đạo Trái đất trong phạm vi bài viết này được hiểu là quỹ đạo mà vật thể vũ trụ (vệ tinh hoặc tàu vũ 
trụ) chuyển động quanh Trái Đất. Về bản chất, quỹ đạo trái đất là khái niệm chung cho các đường bay quanh 
trái đất, không phải là một vật thể hữu hình và theo Điều II OST 1967 thì không gian vũ trụ, quỹ đạo trái đất 
không thể trở thành đối tượng chiếm hữu của các quốc gia. Vì vậy, việc một quốc gia hoặc chủ thể sử dụng 
một quỹ đạo nhất định không đồng nghĩa với việc có quyền sở hữu đối với quỹ đạo đó.

Quỹ đạo vệ tinh là đường chuyển động cụ thể của một vệ tinh quay quanh Trái Đất dưới tác động của lực 
hấp dẫn và các yếu tố vật lý liên quan. 2 dạng quỹ đạo thường được nhắc đến là quỹ đạo địa tĩnh và quỹ đạo 
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thấp của Trái đất. Quỹ đạo địa tĩnh nằm ở độ cao khoảng 35.786 km phía trên đường xích đạo, cho phép vệ tinh 
duy trì vị trí tương đối ổn định so với một điểm trên mặt đất. Quỹ đạo thấp nằm gần Trái đất hơn và được sử 
dụng rộng rãi cho các hệ thống quan sát, thông tin liên lạc. Khi mật độ vệ tinh tăng cao, khả năng sử dụng một 
số vùng quỹ đạo sẽ bị giới hạn bởi nguy cơ va chạm, nhiễu sóng và yêu cầu về khoảng cách vận hành an toàn.

3.1.2. Phổ tần số vô tuyến điện 
Để hiện thực hóa quyền tiếp cận không gian vũ trụ trên thực tế, hoạt động vệ tinh đòi hỏi sự kết hợp không 

thể tách rời giữa không gian vật lý (quỹ đạo) và không gian sóng điện từ (phổ tần).
Phổ tần số vô tuyến điện là dải sóng điện từ tự nhiên được sử dụng để truyền và nhận tín hiệu thông tin 

giữa Trái đất với vật thể vũ trụ hoặc giữa các vật thể vũ trụ với nhau, là cầu nối duy nhất giúp con người điều 
khiển vệ tinh, thu thập dữ liệu, định vị vệ tinh và truyền tải thông tin liên lạc. Một hệ thống vệ tinh chỉ có thể 
hoạt động hiệu quả khi đồng thời có quỹ đạo phù hợp và dải phổ tần số tương ứng. Vì vậy, vị trí quỹ đạo chỉ 
có giá trị khai thác khi đi kèm với quyền sử dụng dải tần số tương ứng và ngược lại.

3.1.3. Quyền tiếp cận công bằng tài nguyên quỹ đạo và phổ tần
Tiếp cận công bằng tài nguyên quỹ đạo và phổ tần hiện chưa được ghi nhận như một quyền độc lập có 

cơ chế thực hiện hoàn chỉnh. Nội dung của nguyên tắc này được hình thành chủ yếu từ Điều I OST 1967 và 
khoản 2 Điều 44 Hiến chương ITU, theo đó việc sử dụng không gian, phổ tần và quỹ đạo liên quan phải dựa 
trên cơ sở bình đẳng, không phân biệt đối xử và có tính đến nhu cầu đặc biệt của các quốc gia đang phát triển.

Có thể phân biệt hai mức độ công bằng. Công bằng hình thức là việc mọi quốc gia, tổ chức đều có quyền 
tham gia các thủ tục đăng ký, phối hợp và sử dụng tài nguyên theo cùng một khuôn khổ pháp lý. Công bằng 
thực chất đòi hỏi cơ chế phân bổ phải tính đến sự khác biệt về năng lực công nghệ, tài chính và vị trí địa lý, 
nhằm tránh việc các quốc gia có ưu thế chiếm phần lớn cơ hội tiếp cận trên thực tế.

Vì vậy, tiếp cận công bằng không đồng nghĩa với chia đều vị trí quỹ đạo hoặc tần số cho mọi quốc gia. 
Nội hàm của nguyên tắc này nằm ở việc bảo đảm cơ hội tiếp cận hợp lý, không phân biệt đối xử và có cơ chế 
hạn chế sự chiếm ưu thế quá mức của các chủ thể đi trước.

3.2. Quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật của một số quốc gia về quyền tiếp cận tài nguyên quỹ 
đạo, phổ tần

3.2.1. Quy định của pháp luật quốc tế
- Hiệp ước Không gian vũ trụ năm 1967 (OST 1967)
OST 1967 không trực tiếp quy định một quyền độc lập về tiếp cận tài nguyên quỹ đạo và phổ tần, nhưng 

đặt ra những nguyên tắc nền tảng cho việc sử dụng không gian vũ trụ:
Điều I ghi nhận mọi quốc gia được quyền tự do thăm dò và sử dụng không gian trên cơ sở bình đẳng, 

không phân biệt trình độ phát triển kinh tế hoặc khoa học, hoạt động không gian phải được tiến hành vì lợi 
ích của tất cả các quốc gia. Điều I chỉ chủ yếu xác lập nguyên tắc chung mà chưa quy định tiêu chí cụ thể để 
xác định thế nào là công bằng khi khả năng công nghệ và tài chính giữa các quốc gia có sự chênh lệch lớn.

Điều II tiếp tục khẳng định không gian vũ trụ không thể trở thành đối tượng chiếm hữu của các quốc gia 
bằng việc tuyên bố chủ quyền, sử dụng, chiếm đóng hoặc bằng bất kỳ phương thức nào khác. Vì vậy, việc 
các chủ thể này triển khai nhiều vệ tinh trên một khu vực quỹ đạo không được xem là hành vi chiếm hữu 
nhưng có thể làm thu hẹp khả năng sử dụng quỹ đạo của các chủ thể khác mà Điều II chưa có cơ chế trực 
tiếp để xử lý. 

Điều VI quy định quốc gia phải chịu trách nhiệm đối với các hoạt động không gian do cơ quan nhà nước 
và các công ty tiến hành. Hoạt động của doanh nghiệp tư nhân phải được quốc gia có thẩm quyền cho phép 
và giám sát thường xuyên. Đây là cơ sở quan trọng để các quốc gia xây dựng cơ chế cấp phép, kiểm tra và 
giám sát hoạt động vệ tinh trong pháp luật quốc gia. Tuy nhiên, cơ chế này phụ thuộc lớn vào pháp luật của 
từng nước nên vẫn tồn tại sự khác biệt đáng kể trong thực tiễn.

Điều IX yêu cầu các quốc gia phải quan tâm đến lợi ích của quốc gia khác, tránh gây nguy hại và tiến hành 
tham vấn khi có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động không gian của chủ thể khác. 
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- Công ước về trách nhiệm quốc tế đối với thiệt hại do vật thể vũ trụ gây ra năm 1972 và Công ước về 
đăng ký vật thể được phóng vào không gian vũ trụ năm 1975 

Công ước năm 1972 xác lập trách nhiệm quốc tế của quốc gia phóng đối với thiệt hại do vật thể vũ trụ 
gây ra, trong khi Công ước năm 1975 yêu cầu đăng ký và cung cấp thông tin cơ bản về vật thể vũ trụ được 
phóng. Hai công ước này có ý nghĩa trực tiếp đối với việc xây dựng cơ chế đăng ký quốc gia, quản lý vòng 
đời vật thể vũ trụ và xác định trách nhiệm khi xảy ra thiệt hại.

- Quy định tại Hiến chương ITU và Thể lệ Vô tuyến điện năm 2024
Các văn bản này cụ thể hóa việc sử dụng phổ tần và các quỹ đạo vệ tinh có liên quan:
Khoản 2 - Điều 44 Hiến chương ITU xác định phổ tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh địa tĩnh và các 

quỹ đạo vệ tinh khác là những nguồn lực hữu hạn, phải được sử dụng hợp lý, hiệu quả và tiết kiệm, đồng thời 
phải tính đến nhu cầu của các quốc gia đang phát triển.

Thể lệ Vô tuyến điện hiện áp dụng 2 cơ chế chính, thể hiện hai cách tiếp cận khác nhau: Cơ chế phân bổ 
trước một số tài nguyên quỹ đạo và phổ tần cho các quốc gia nhằm đảm bảo cho việc tiếp cận trong trương 
lai (công bằng thực chất). Hoặc tùy vào thời điểm các chủ thể đăng ký sử dụng và nộp hồ sơ sẽ ảnh hưởng 
đến quyền ưu tiên sử dụng tần số và quỹ đạo (công bằng thủ tục) 

Mặc dù có công cụ đảm bảo cho việc tiếp cận công bằng nhưng cơ chế hiện hành vẫn tồn tại một số hạn 
chế: 

ITU chưa loại bỏ được sự chênh lệch giữa các quốc gia. Các quốc gia có năng lực kỹ thuật, tài chính 
và kinh nghiệm phối hợp quốc tế thường có lợi thế trong việc hoàn thiện hồ sơ và triển khai hệ thống sớm. 
Ngược lại các quốc gia đi sau có thể gặp khó khăn trong việc làm thủ tục hồ sơ, tham gia đàm phán phối hợp 
hoặc đưa mạng vệ tinh vào sử dụng đúng thời hạn. 

Bên cạnh đó, ITU chủ yếu điều chỉnh việc sử dụng phổ tần và hạn chế nhiễu sóng có hại, chứ không quản 
lý trực tiếp nguy cơ va chạm vật lý giữa các vệ tinh. Khái niệm tiếp cận công bằng cũng chưa được cụ thể 
hóa thành các tiêu chí thống nhất. 

-  Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hiệp quốc
Nghị quyết số 51/122 năm 1996 của Liên hợp quốc nhấn mạnh hoạt động thăm dò và sử dụng không 

gian phải được thực hiện vì lợi ích của tất cả các quốc gia, đặc biệt là nhu cầu của các nước đang phát triển 
(United Nations General Assembly, 1996). Văn kiện này đã góp phần cụ thể hóa tinh thần của Điều I OST 
1967 nhưng chỉ mang tính khuyến nghị, phụ thuộc vào pháp luật từng quốc gia. 

Các Hướng dẫn về tính bền vững lâu dài của hoạt động không gian tiếp tục đề cập đến việc xây dựng 
khung pháp luật quốc gia, đăng ký vật thể vũ trụ, chia sẻ thông tin, giảm thiểu rác vũ trụ, tăng cường hợp tác 
và hỗ trợ xây dựng năng lực của các quốc gia đi sau. Tuy nhiên, hiệu quả thực hiện vẫn phụ thuộc đáng kể 
vào mức độ nội luật hóa trong pháp luật quốc gia.

Thông qua quy định của một số văn bản trên, có thể thấy các hạn chế sau:
Thứ nhất, các quy định này đã được ký kết từ những năm 60 của thế kỷ XX, được xây dựng trong giai 

đoạn hoạt động không gian chủ yếu do các cường quốc tiến hành đến nay đã lỗi thời, hiện nay các công ty tư 
nhân đã trở thành những chủ thể có ảnh hưởng đáng kể. Bên cạnh đó, sự khác biệt về năng lực không gian 
và lợi ích giữa các quốc gia đã khiến việc xây dựng các quy tắc mới có tính ràng buộc gặp nhiều khó khăn.

Thứ hai, cơ chế quản lý quốc tế còn bị phân tán: ITU có thẩm quyền chuyên ngành về phổ tần và quỹ 
đạo liên quan, nhưng không phải cơ quan quản trị toàn bộ môi trường quỹ đạo. Vì vậy, nhiều vấn đề như cấp 
phép, giám sát vẫn phụ thuộc chủ yếu vào pháp luật của từng quốc gia. Khoảng trống này làm cho việc bảo 
đảm tiếp cận công bằng trên thực tế còn khó đạt được chỉ bằng các nguyên tắc hiện hành.

3.2.2 Quy định trong pháp luật của một số gia 
Hoa Kỳ là quốc gia có ngành công nghiệp không gian phát triển mạnh với hệ thống quản lý tương đối 

chi tiết đối với hoạt động vệ tinh. Vương quốc Anh có khung pháp luật tương đối toàn diện về cấp phép, 
giám sát, trách nhiệm và bảo hiểm trong hoạt động không gian. Ấn Độ là quốc gia đang phát triển nhưng 
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có năng lực không gian đáng kể và đang chuyển mạnh sang mô hình mở rộng sự tham gia của doanh 
nghiệp tư nhân.

Hoa Kỳ
Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) có vai trò quan trọng trong cấp phép thông tin vệ tinh, xử lý nhiễu 

sóng vô tuyến, quản lý sử dụng phổ tần và cấp phép cho các hệ thống vệ tinh nước ngoài cung cấp dịch vụ 
tại thị trường Hoa Kỳ. Hồ sơ cấp phép của doanh nghiệp phải đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn. Đối với 
các vệ tinh quỹ đạo tầm thấp, FCC bắt buộc chủ sở hữu phải xử lý vệ tinh sau khi kết thúc nhiệm vụ trong 
thời hạn tối đa là 05 năm.

Cục hàng không liên bang (FAA) có chức năng quản lý an toàn bay, bệ phóng tên lửa, tái nhập khí quyển;
Cục quản lý đại dương và khí quyển quốc gia (NOAA) thì cấp phép và giám sát cho các vệ tinh của các 

tập đoàn tư nhân khi muốn hoạt động. 
Thẩm quyền quản lý hoạt động không gian tại Hoa Kỳ hiện bị phân hóa cho nhiều cơ quan khác nhau, bảo 

đảm tính chuyên môn hóa cao nhưng lại tạo ra sự phân tán về mặt quản lý.
Mô hình Hoa Kỳ chủ yếu bảo đảm công bằng về thủ tục và tiêu chuẩn kỹ thuật, chứ không thiết lập cơ 

chế ưu tiên riêng cho các quốc gia đi sau hoặc đang phát triển.
Vương Quốc Anh
Luật Công nghiệp Không gian năm 2018 đã thiết lập khung pháp lý toàn diện: bất kỳ tổ chức nào muốn 

vận hành hệ thống vệ tinh hoặc tiến hành các hoạt động không gian liên quan đều bắt buộc phải được cấp 
giấy phép hoạt động từ Cơ quan Hàng không Dân dụng Vương quốc Anh (CAA) (United Kingdom, 2018). 

Pháp luật cũng quy định về trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ bồi hoàn tài chính và cơ chế bảo hiểm bắt buộc 
đối với hoạt động không gian, nhằm giám sát toàn diện đối với hoạt động vệ tinh trong suốt vòng đời, từ cấp 
phép, vận hành trên quỹ đạo cho đến khi kết thúc nhiệm vụ.

Pháp luật Anh không trực tiếp phân bổ lại tài nguyên quỹ đạo, phổ tần theo tiêu chí công bằng, nhưng yêu 
cầu cấp phép, giám sát và trách nhiệm giúp hạn chế việc khai thác thiếu kiểm soát của các chủ thể tư nhân.

Ấn Độ
Khung chính sách Không gian năm 2023 mở rộng cho khu vực tư nhân tham gia sâu vào ngành công 

nghiệp vũ trụ. Trung tâm Xúc tiến và Cấp phép Không gian Quốc gia Ấn Độ (IN-SPACe) được thành lập, là 
cơ quan đầu mối duy nhất nhằm thúc đẩy, cấp phép và giám sát toàn bộ hoạt động không gian (Government 
of India, 2023). 

Cơ chế quản lý của Ấn Độ còn kiểm soát chặt chẽ các nhà cung cấp dịch vụ vệ tinh đến từ nước ngoài. 
Các hệ thống vệ tinh của nước ngoài bắt buộc phải có văn bản chấp thuận từ IN-SPACe trước khi được phép 
cung cấp tại thị trường Ấn Độ. 

Như vậy, cả 3 mô hình của các quốc gia trên đều chưa tạo ra một cơ chế phân phối tài nguyên theo nghĩa 
chia sẻ công bằng, nhưng đều cho thấy vai trò quyết định của pháp luật quốc gia trong việc cụ thể các nguyên 
tắc quốc tế thành cơ chế cấp phép, giám sát và bảo vệ lợi ích thực tế.

Từ các quy định của pháp luật quốc tế và kinh nghiệm của 3 quốc gia trên, có thể rút ra một số bài học 
tham khảo cho Việt Nam:

- Quyền tiếp cận tài nguyên quỹ đạo và phổ tần cần phải công bằng, đi kèm với nghĩa vụ và không được 
gây ảnh hưởng bất hợp lý đến hoạt động của các chủ thể khác;

- Quyền tiếp cận công bằng còn phải gắn với thủ tục cấp phép, giám sát, an toàn hoạt động và trách nhiệm 
của chủ thể khai thác;

- Quản lý quỹ đạo và phổ tần có tính liên ngành, đòi hỏi sự phối hợp giữa các cơ quan: quản lý viễn thông, 
quản lý hoạt động không gian và các cơ quan có liên quan. 

- Quản lý trong nước phải gắn với nghĩa vụ quốc tế, đặc biệt là nghĩa vụ đăng ký, phối hợp, giám sát và 
bảo đảm an toàn hoạt động không gian. Đây là những kinh nghiệm có thể được sử dụng làm cơ sở tham khảo 
đối với pháp luật Việt Nam ở phần tiếp theo.
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3.3 Quy định hiện hành và định hướng hoàn thiện cho pháp luật Việt Nam
Từ cuối những năm 2000, Việt Nam từng bước tham gia hoạt động không gian vũ trụ với vệ tinh 

viễn thông địa tĩnh VINASAT-1 (2008) và VINASAT-2 (2012). Cùng với đó, năng lực công nghệ trong 
nước dần mở rộng sang lĩnh vực quan sát Trái Đất với các dự án VNREDSat-1 (hoạt động từ 2013), 
PicoDragon, MicroDragon và NanoDragon (Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, 2026). Thực tiễn này đánh dấu 
bước chuyển dịch quan trọng từ việc chỉ khai thác dịch vụ sang tự chủ nghiên cứu, chế tạo và làm chủ 
công nghệ không gian. 

3.3.1 Quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam 
Hệ thống các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động vệ tinh, phổ tần hiện được tạo thành từ các văn 

bản sau:
- Về quản lý tần số và quỹ đạo vệ tinh: Luật Tần số vô tuyến điện năm 2009 (sửa đổi, bổ sung năm 

2022) và Nghị định số 63/2023/NĐ-CP là cơ sở pháp lý trực tiếp quy định điều kiện cấp phép sử dụng tần 
số và quỹ đạo vệ tinh (được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 229/2025/NĐ-CP và các văn bản khác): yêu 
cầu tổ chức sử dụng phải đáp ứng năng lực kỹ thuật, tài chính, đồng thời thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký 
và phối hợp quốc tế theo Thể lệ Vô tuyến điện của ITU nhằm bảo vệ chủ quyền quỹ đạo và phòng ngừa 
nhiễu sóng.

- Về  dịch vụ viễn thông: Luật Viễn thông năm 2023 điều chỉnh hoạt động thiết lập mạng, cung ứng 
dịch vụ viễn thông qua vệ tinh và kiểm soát việc các hệ thống vệ tinh nước ngoài thâm nhập thị trường 
Việt Nam.

- Định hướng chiến lược: Quyết định số 169/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển và ứng 
dụng khoa học công nghệ vũ trụ đến năm 2030, xác định hoạt động không gian là lĩnh vực trọng yếu phục vụ 
kinh tế, khoa học và bảo đảm an ninh quốc phòng (Thủ tướng Chính phủ, 2021). 

Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam vẫn bộc lộ nhiều hạn chế lớn:
- Các quy định hiện nằm phân tán, rải rác trong luật chuyên ngành (tần số, viễn thông) mà chưa có một 

khung pháp lý tổng thể điều chỉnh toàn diện hoạt động không gian vũ trụ.
- Chưa có quy định đồng bộ về cấp phép và giám sát khu vực tư nhân,  đăng ký vật thể vũ trụ, nghĩa vụ 

giảm thiểu rác thải không gian, xử lý vệ tinh hết hạn sử dụng, cũng như cơ chế bồi hoàn và bảo hiểm bắt buộc 
theo Điều VI Hiệp ước OST 1967.

- Chưa có cơ quan đầu mối chuyên trách để điều phối giữa quản lý kỹ thuật viễn thông, khoa học công 
nghệ, an toàn vận hành và trách nhiệm pháp lý quốc tế.

Nguyên nhân xuất phát từ việc pháp luật ban đầu được xây dựng khi hoạt động không gian nội địa còn nhỏ 
lẻ và khu vực tư nhân chưa tham gia sâu. Ngoài ra, sự bùng nổ của các chòm vệ tinh thế hệ mới (như chòm 
sao LEO) đã vượt khỏi phạm vi dự liệu của các quy định truyền thống, đòi hỏi Việt Nam phải sớm đổi mới 
tư duy lập pháp để vừa bảo đảm an toàn, vừa theo kịp tiến trình hội nhập không gian toàn cầu.

3.3.2 Định hướng hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam
Thứ nhất, Việt Nam cần xác định rõ cơ quan đầu mối quốc gia trong quản lý hoạt động không gian, đặc 

biệt đối với đăng ký, phối hợp tần số và quỹ đạo vệ tinh, cấp phép và giám sát hoạt động của tổ chức, doanh 
nghiệp. Trong điều kiện hiện nay, có thể giao Bộ Khoa học và Công nghệ làm cơ quan đầu mối phối hợp 
chung, đồng thời phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan chuyên ngành trong quản lý tần số, viễn thông, 
an ninh, quốc phòng và hoạt động vệ tinh.

Thứ hai, quy định rõ trách nhiệm của tổ chức khai thác vệ tinh trong việc cung cấp dữ liệu, tham gia đàm 
phán phối hợp và duy trì các điều kiện cần thiết để hồ sơ tiếp tục có giá trị.

Thứ ba, cần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về vật thể vũ trụ, bảo đảm việc thu thập, cập nhật và cung 
cấp thông tin phù hợp với nghĩa vụ quốc tế về đăng ký vật thể vũ trụ. Đồng thời, pháp luật trong nước cần 
quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp trong trường hợp hoạt động của họ làm phát sinh trách 
nhiệm quốc tế của Nhà nước, bao gồm cơ chế bồi hoàn và yêu cầu bảo hiểm phù hợp.
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Thứ tư, về dài hạn cần xây dựng Luật về hoạt động không gian. Trong đó quy định thống nhất về cơ quan 
quản lý, cấp phép, giám sát, đăng ký vật thể vũ trụ, quản lý quỹ đạo và phổ tần, an toàn không gian, trách 
nhiệm bồi thường và nghĩa vụ bảo hiểm. Cách tiếp cận này sẽ giúp khắc phục tình trạng phân tán của pháp 
luật hiện hành và tạo cơ sở rõ ràng cho sự tham gia của khu vực tư nhân.

Thứ năm, Việt Nam cần tăng cường tham gia xây dựng các quy tắc quốc tế. Tại ITU, Việt Nam cần chủ 
động theo dõi, phối hợp và bảo vệ các hồ sơ quỹ đạo, tần số của mình. Việt Nam nên ưu tiên các vấn đề gắn 
trực tiếp với lợi ích của mình như tiếp cận công bằng, tính bền vững của quỹ đạo, chia sẻ dữ liệu và quản lý 
giao thông không gian. Việc phối hợp với các quốc gia đang phát triển có lợi ích tương đồng cũng giúp tăng 
khả năng đưa quan điểm về tiếp cận công bằng vào quá trình hình thành các quy tắc quốc tế mới. 

4. Kết luận
Pháp luật quốc tế đã ghi nhận các nguyên tắc tự do, bình đẳng và tiếp cận công bằng trong khai thác, sử 

dụng không gian vũ trụ, quỹ đạo và phổ tần. Tuy nhiên, cơ chế bảo đảm khả năng tiếp cận thực tế giữa các 
quốc gia chưa thật sự đầy đủ.

Những hạn chế hiện nay xuất phát từ sự phát triển nhanh của công nghệ vệ tinh, sự tham gia ngày càng 
lớn của khu vực tư nhân, khác biệt lợi ích giữa các quốc gia và sự phân tán trong cơ chế quản lý quốc tế. Kinh 
nghiệm của Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Ấn Độ cho thấy cơ chế cấp phép, giám sát thường xuyên và quản 
lý toàn bộ vòng đời vệ tinh ở cấp quốc gia có vai trò đặc biệt quan trọng.

Đối với Việt Nam, cần tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật về hoạt động không gian, quỹ đạo 
và phổ tần, đồng thời tham gia tích cực các hoạt động quốc tế. Qua đó, Việt Nam có thể bảo vệ tốt hơn khả 
năng tiếp cận và sử dụng hợp pháp, hiệu quả, bền vững loại tài nguyên này n
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